	…(1)…
…(2)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
	[bookmark: chuong_pl_1]Mẫu số 01
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	8. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy
	Số TT
	Cơ quan, tổ chức được huy động
	Số điện thoại
	Số người huy động
	Số phương tiện, thiết bị, tài sản được huy động

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. Nguồn nước phục vụ chữa cháy:
	Số TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần chú ý

	1
	Trong cơ sở
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	Ngoài cơ sở
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;
(2) Tên cơ quan ban hành Phiếu chiến thuật chữa cháy.
Phiếu chiến thuật chữa cháy có thể đánh máy hoặc viết tay nhưng phải bảo đảm để đọc được các thông tin trong phiếu

	[bookmark: chuong_pl_1_name]PHIẾU CHIẾN THUẬT CHỮA CHÁY
Trích từ PACC số:…………….
1. Tên cơ sở/ khu dân cư:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………
3. Điện thoại ……………………………………………………………………
4. Đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
...........................................................................................................................
5. Công an cấp xã nơi xảy ra cháy:……..… điện thoại: ………
6. Tuyến đường từ đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến cơ sở/khu dân cư:
a) ………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………….........
b) ………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..........
7. Đặc điểm chiến, kỹ thuật chữa cháy
	Số TT
	Tình huống cháy
	Loại, khối lượng chất cháy chủ yếu
	Những điểm cần chú ý khi chữa cháy (Chiến thuật chữa cháy, lực lượng, phương tiện chữa cháy)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	


SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CƠ SỞ/ KHU DÂN CƯ
(Thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, các hạng mục công trình)
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